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SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   KIỂM TRA GIỮA KÌ II-NĂM HỌC(2025-2026) 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN   MÔN: LỊCH SỬ-LỚP 11 

      (Đề có 03 trang)                         Thời gian 45 phút( Không kể thời gian giao đề) 

          
 

 

Họ và tên: ............................................................ Số báo danh:   ………..          
 

 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12- mỗi câu học sinh chỉ 

chọn một phương án đúng (3 điểm) 

Câu 1. Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII gắn 

liền với sự lãnh đạo của vương triều nào? 

A. Nhà Tiền Lê. B. Nhà Lý.  C. Nhà Trần.  D. Nhà Hồ. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được hun đúc 

nên từ lịch sử chống giặc ngoại xâm ? 

A. Lòng yêu nước tha thiết.   B. Tinh thần đoàn kết keo sơn. 

C. Tinh thần quân hiếu chiến.  D. Trí thông minh sáng tạo. 

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây mở đầu thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân Việt 

Nam? 

A. Hai Bà Trưng.  B. Bà Triệu.  C. Lý Bí.  D. Phùng Hưng. 

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ lật đổ ách thống trị của nhà 

Minh? 

A. Khởi nghĩa Lam Sơn.    B. Khởi nghĩa Tây Sơn. 

C. Khởi nghĩa Lý Bí.    D. Khởi nghĩa Phùng Hưng. 

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) kết thúc thắng lợi được đánh dấu bằng sự kiện nào 

sau đây? 

A. Hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hóa).   B. Hội thề Đông Quan (Hà Nội). 

C. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động.   D. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Câu 6. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã: 

A. buộc nhà Minh phải thần phục, cống nạp sản vật cho Đại Việt. 

B. kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục độc lập dân tộc. 

C. đưa nước Đại Việt trở thành cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. 

D. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 7. Một trong những công lao to lớn của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là 

A. mở đầu thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc.   

B. lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa. 

C. mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.   

D. lật đổ ách đô hộ của nhà Hán, lập nước Vạn Xuân. 

Câu 8. Sau khi lên ngôi và lập ra nhà Hồ, Hồ Quý Ly đã  

A. tổ chức kháng chiến chống quân Xiêm.  B. tạo ra cục diện chiến tranh Nam-Bắc triều. 

C. mở rộng lãnh thổ về phía Nam.    D. tiến hành cuộc cải cách sâu rộng. 

Câu 9. Năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi và lập ra triều đại  

A. nhà Lê sơ.  B. nhà Nguyễn.  C. nhà Hồ.  D. nhà Lý. 

Câu 10. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có vị trí địa chiến lược nào sau đây? 

A. Là cầu nối giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. 

B. Nằm trên trục đường giao thông kết nối châu Á và châu Phi. 

C. Là quốc gia có diện tích và dân số lớn nhất Đông Nam Á. 

D. Lãnh thổ gồm cả Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 

Câu 11. Trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077), quân và dân nhà Lý đã sử dụng nghệ thuật 

quân sự nào sau đây? 
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A. Đánh nhanh, thắng nhanh.  B. Tiên phát chế nhân. 

C. Vây thành, diệt viện.   D. Vườn không nhà trống. 

Câu 12. Trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785), nghĩa quân Tây Sơn đã giành được thắng 

lợi nào sau đây? 

A. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút.  B. Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. 

C. Chiến thắng trên sông Như Nguyệt.  D. Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử. 

 

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng/sai - học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi 

câu học sinh chọn đúng hoặc sai (4 điểm) 

  

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt 

Nam đã đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước (…). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập 

đoàn phong kiến phản động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan 

quân xâm lược Xiêm và Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”. 

(Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1961, tr.37) 

a) Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.  

b) Vai trò của phong trào Tây Sơn là đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, giành lại độc lập cho dân 

tộc.  

c) Nghĩa quân Tây Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ giai cấp do lịch sử đặt ra.  

d) Phong trào Tây Sơn đã đập tan hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn, đặt nền móng cho sự 

nghiệp thống nhất đất nước.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây : 

“Xã hội Đại Việt cuối thế kỉ XIV đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc: chính quyền suy 

yếu, bọn nịnh thần chuyên quyền, dòng họ thống trị phân tán sa đọa, kinh tế nông nghiệp sa sút 

nghiêm trọng, đã dẫn đến chỗ nông dân nghèo, gia nô, nô tì nổi dậy chống đối hay chạy trốn. Trong 

lúc đó, những cuộc tấn công đánh phá của Chăm-pa lại liên tục diễn ra - dù cuối cùng bị đẩy lùi 

hẳn -, đã làm cho đời sống của nhân dân thêm khổ cực. Đã thế, Đại Việt lại đứng trước nguy cơ 

một cuộc ngoại xâm ngày càng đến gần. Bên trong khủng hoảng, ngoài giặc đe dọa, đó là những 

tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly”. 

(Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 - NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1997, 

tr 251) 

a) Xã hội Đại Việt lâm vào khủng hoảng sâu sắc là tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.  

b) Mục đích chính của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly tiến hành là cải thiện đời sống nhân dân, nâng 

cao tiềm lực quốc phòng. 

c) Cuộc xâm lược của nhà Minh là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của công cuộc cải 

cách của nhà Hồ.  

d) Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã để lại bài học sâu sắc về tầm quan trọng sự ủng hộ của nhân dân 

và vì nhân dân.  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

     “Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam đều mang tính chính nghĩa, 

nhằm mục đích bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, chống lại hành động xâm lược và ý đồ 

nô dịch của thế lực ngoại bang. Tính chính nghĩa là cơ sở để tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân, 

đưa đến thắng lợi trước những kẻ thù hùng mạnh hơn từ bên ngoài. Thắng lợi của các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm còn gắn liền với tinh thần đoàn kết dân tộc, từ đoàn kết trong nội bộ vương 

triều, giữa tướng lĩnh và binh sĩ đến đoàn kết giữa triều đình với nhân dân, giữa các tầng lớp nhân 

dân và các dân tộc. Bên cạnh đó, đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ 

thuật quân sự sáng tạo, độc đáo và sự chỉ huy tài tình của các tướng lĩnh cũng là các yếu tố quan 

trọng, góp phần đưa đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến”. 
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(SGK Lịch sử 11, bộ Cánh diều, trang 49) 

a) Kẻ thù của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trước 1858 đều là các 

triều đại phong kiến phương Bắc.  

b) Tất cả các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước năm 1858 đều 

giành được thắng lợi do có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn và hiệu quả.  

c) Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.  

d)  Các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thắng lợi đều xuất phát từ nguyên nhân chung là đã phát huy 

được sức mạnh của toàn dân để tạo nên sức mạnh to lớn.  

Câu 4. Cho bảng thông tin sau đây:  

“Thời gian Nội dung sự kiện Giữa năm 1788 Bị quân Tây Sơn đánh bại, vua Lê Chiêu Thống 

cùng một số quan đại thần chạy lên phía Bắc, rồi cho người sang cầu viện nhà Thanh. 11 – 1788 Vua 

nhà Thanh là Càn Long cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân sang xâm lược Đại Việt, theo ba hướng 

chính: Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn. 12 – 1788 Nhận tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi 

Hoàng đế (niên hiệu Quang Trung), truyền đi lời “hịch” đánh đuổi quân Thanh, rồi “thần tốc” tiến 

quân ra Bắc. Tết Kỷ Dậu (1789) Quang Trung chia 10 vạn quân làm 5 đạo, tiến vào giải phóng Thăng 

Long. Chỉ trong 5 ngày (từ đêm 30 đến ngày 5-1), 29 vạn quân Thanh bị tiêu diệt”.  

a) Bảng thông tin là các sự kiện trong cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung (1789).   

b) Cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung diễn ra vào thời điểm mùa xuân của dân tộc.  

c) Các thế hệ người dân Việt Nam luôn có nhiều hình thức vinh danh về phong trào Tây Sơn – một 

nét đẹp của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.  

d) Chỉ huy 10 vạn nghĩa quân Tây Sơn đại phá quân Thanh trong dịp Tết Kỷ Dậu (1789) là hai vị 

tướng thiên tài – Nguyễn Huệ và Quang Trung.  

 

PHẦN III: Tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Trình bày nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam? 

Câu 2 (1 điểm): Vì sao cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được đánh giá là một cuộc cải cách toàn diện? 

                   ………………Hết…………… 

 


